
 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách đối hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 815 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên ngày 23/12/2025 

 

 Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2025 quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 76/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 147/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ y tế; 

Thực hiện Nghị quyết số 815/2025/NQQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của các đối tượng. UBND xã Thư 

Trì tổ chức niêm yết công khai danh sách 123 người (lần 1) đề nghị hưởng trợ 

cấp xã hội hằng tháng theo Nghị quyết số 815/2025/NQQ-HĐND ngày 

23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên (Có danh sách kèm theo). 

Thời gian niêm yết: 02 ngày làm việc, từ ngày 22/01/2026 đến hết ngày 

23/01/2026. 

Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Thư Trì - thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân kiểm tra theo dõi thông tin 

trong danh sách. Nếu nhân dân có ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề nghị gửi bằng 

văn bản về UBND xã Thư Trì (qua Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc 

phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét giải quyết theo quy định. 

Giao Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện việc niêm yết danh 

sách tại vị trí thuận tiện, giao phòng Văn hóa - Xã hội chỉ đạo phát thanh về nội 

dung danh sách được niêm yết để nhân dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Trung tâm phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, VHXH. 
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Thư Trì, ngày 21 tháng 01 năm 2026 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THƯ TRÌ  

  

DANH SÁCH 

Đối tượng hưởng chế độ hằng tháng theo Nghị quyết 815  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 23/12/2025 

 ( Kèm theo Thông báo số: 14 /TB-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 

 

1. Nhóm 1: Người cao tuổi quy định tại điểm a khoản 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ( điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 815/2025/NQQ-HĐND) cụ 

thể đó là: Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng 

người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn Ghi chú 

1 Đỗ Thị Thị 21/09/1958 Nữ 034158015320 Hội Nghèo 

2 Đỗ Thị Đơn 01/01/1950 Nữ 034150017553 Lại Xá Nghèo 

2. Nhóm 2: Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo không có vợ (chồng), không có con, không có cháu gọi 

bằng ông (bà) nội, ông (bà) ngoại hoặc có vợ (chồng), có con, có cháu gọi bằng 

ông (bà) nội, ông (bà) ngoại nhưng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp 

xã hội hàng tháng (điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 815/2025/NQ-HĐND). 

TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Bách 20/01/1961 Nữ 034161013246 Thôn An Để 
Nghèo 

2 Đỗ Thị Ngọ 
10/08/1948 Nữ 

034148012934 Thôn An Để 
Nghèo 

3 Trần Thị Len 
01/01/1956 Nữ 

034156001020 Thôn An Lợi 
Nghèo 

4 Bùi Thị Ly 
10/12/1953 Nữ 

034153011378 Thôn An Lợi 
Nghèo 

5 
Nguyễn Thị 

Thanh 

01/01/1958 Nữ 
034158001447 Thôn An Lợi 

Nghèo 

6 
Nguyễn Thị 

Cúc 

15/05/1954 Nữ 
034154017925 Thôn Ba 

Nghèo 

7 Nguyễn Thị 
02/08/1953 Nữ 

034153014204 Thôn Ba 
Nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

Nhâm 

8 
Nguyễn Thị 

Lịch 

10/02/1952 Nữ 
034152014252 Thôn Bùi Xá 

Nghèo 

9 Phạm Thị My 
28/06/1961 Nữ 

034161004895 Thôn Bùi Xá 
Nghèo 

10 Phạm Thị Năm 
02/07/1961 Nữ 

034161005538 Thôn Bùi Xá 
Nghèo 

11 
Phạm Thị 

Nhuận 

06/01/1950 Nữ 
034150018290 Thôn Bùi Xá 

Nghèo 

12 Phạm Thị Thời 
02/02/1957 Nữ 

034157006087 Thôn Bùi Xá 
Thoát 

Nghèo 

13 
Quách Thị 

Nguyệt 

10/09/1948 Nữ 
034148011077 Thôn Đức Hiệp 

Cận 

Nghèo 

14 Trần Thị Hoa 
16/10/1950 Nữ 

034150005879 Thôn Hội 
Nghèo 

15 
Trần Thị 

Nguyệt 

13/10/1955 Nữ 
034155015599 Thôn Hội 

Nghèo 

16 Nguyễn Thị Thị 
19/12/1956 Nữ 

034156012128 Thôn Hội 
Nghèo 

17 Đỗ Thị Vụ 
10/10/1959 Nữ 

034159018961 Thôn Hội 
Nghèo 

18 Trần Thị Xuân 
20/10/1949 Nữ 

034149007990 Thôn Hội 
Nghèo 

19 Nguyễn Thị Gái 12/09/1952 
Nữ 

034152004744 Thôn Lại Xá 
Nghèo 

20 Lê Thị Là 25/08/1959 
Nữ 

034159000438 Thôn Lại Xá 
Nghèo 

21 Đỗ Thị Nhiệm 12/06/1954 
Nữ 

034154004364 Thôn Lại Xá 
Nghèo 

22 Đỗ Thị Rậu 01/01/1956 
Nữ 

034156000261 Thôn Lại Xá 
Nghèo 

23 Phạm Thị Tý 20/09/1950 
Nữ 

034150002321 
Thôn Nam 

Hưng 

Nghèo 

24 
Nguyễn Thị 

Đắc 
26/04/1961 

Nữ 
034161000895 Thôn Phù Lôi 

Nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

25 Lê Thị Gái 11/06/1959 
Nữ 

034159000518 Thôn Phù Lôi 
Nghèo 

26 Bùi Thị Miền 01/01/1960 
Nữ 

034160021132 Thôn Phù Lôi 
Nghèo 

27 Lê Thị Nụ 20/06/1952 
Nữ 

034152001372 Thôn Phù Lôi 
Nghèo 

28 Phạm Thị Hiền 01/01/1956 
Nữ 

034156015074 Thôn Phú Mãn 
Nghèo 

29 Phạm Thị Hồng 10/05/1952 
Nữ 

034152014306 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

30 
Đỗ Thị 

Khuyệnh 
01/10/1950 

Nữ 
034150020994 

Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

31 Phạm Thị Lan 14/05/1956 
Nữ 

034156004897 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

32 
Nguyễn Thị 

Lánh 
01/01/1955 

Nữ 
034155004653 

Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

33 Phạm Thị Mỹ 30/03/1954 
Nữ 

034154001289 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

34 Đỗ Thị Nhầm 02/02/1950 
Nữ 

034150012148 
Thôn Phương 

Cáp 

Thoát 

Nghèo 

35 Nguyễn Thị Tý 08/10/1953 
Nữ 

034153003875 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

36 Phạm Thị The 01/01/1949 
Nữ 

034149015336 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

37 Phạm Thị Thoa 01/01/1946 
Nữ 

034146000394 
Thôn Phương 

Cáp 

Nghèo 

38 
Nguyễn Thị 

Ngàn 
05/08/1957 

Nữ 
034157010923 Thôn Súy Hãng 

Nghèo 

39 Phạm Thị Phú 24/07/1951 
Nữ 

034151012944 Thôn Súy Hãng 
Nghèo 

40 Lại Thị Văn 01/01/1954 
Nữ 

034154014787 Thôn Súy Hãng 
Nghèo 

41 Trần Thị Bống 25/10/1950 
Nữ 

034150012188 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

42 Phạm Thị Chỉ 01/01/1958 
Nữ 

034158017767 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

43 Đỗ Thị Gái 10/08/1956 
Nữ 

034156019810 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

44 Vũ Thị Lâm 01/01/1958 
Nữ 

034158005950 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

45 
Nguyễn Thị 

Rậu 
10/10/1960 

Nữ 
034160002491 

Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

46 Trần Thị Thanh 14/11/1960 
Nữ 

034160019849 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

47 Vũ Thị Vui 01/01/1961 
Nữ 

034161017073 
Thôn Thanh 

Nội 

Nghèo 

48 Ngô Thị Cam 01/01/1954 
Nữ 

034154001170 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

49 Phạm Thị Đỏ 01/02/1949 
Nữ 

034149003206 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

50 Phạm Thị Hàn 23/07/1957 
Nữ 

034157013775 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

51 Ngô Thị Hến 18/08/1954 
Nữ 

034154004672 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

52 Ngô Thị Lễ 20/03/1960 
Nữ 

034160001087 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

53 Phạm Thị Nha 01/05/1957 
Nữ 

034157001943 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

54 Vũ Thị Sâm 17/07/1950 
Nữ 

034150015342 
Thôn Thanh 

Trai 

Thoát 

nghèo 

55 
Nguyễn Thị 

Sâm 
05/10/1957 

Nữ 
034157004170 

Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

56 Đào Thị Tải 01/01/1958 
Nữ 

034158006157 
Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

57 
Nguyễn Thị 

Xuân 
03/10/1954 

Nữ 
034154000489 

Thôn Thanh 

Trai 

Nghèo 

58 Hoàng Thị Hợi 15/03/1953 
Nữ 

034153011512 Thôn Trung 
Nghèo 

59 Đỗ Thị Luyến 19/09/1955 
Nữ 

034155012777 Thôn Trung 
Nghèo 

60 Hoàng Thị Sót 20/01/1953 
Nữ 

034153009530 Thôn Trung 
Nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

61 
Hoàng Thị 

Thực 
18/05/1957 

Nữ 
034157010743 Thôn Trung 

Nghèo 

62 
Nguyễn Thị 

Dưới 
01/01/1949 

Nữ 
034149000314 

Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

63 Phạm Thị Đông 01/01/1954 
Nữ 

034154005244 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

64 Ngô Thị Nghiệp 01/01/1957 
Nữ 

034157018443 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

65 Lê Thị Phượng 01/01/1950 
Nữ 

034150000386 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

66 Phạm Thị Tâm 01/01/1948 
Nữ 

034148000353 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

67 Ngô Thị Thơm 01/01/1950 
Nữ 

034150000383 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

68 Phạm Thị Thơm 05/03/1958 
Nữ 

034158016892 
Thôn Trung 

Nha 

Nghèo 

69 Trịnh Thị Gái 04/05/1956 
Nữ 

034156012585 Thôn Văn Lãng 
Nghèo 

70 Tạ Thị Kim 06/08/1959 
Nữ 

034159011776 Thôn Văn Lãng 
Nghèo 

71 Lâm Thị Ngần 01/01/1948 
Nữ 

034148009881 Thôn Văn Lãng 
Nghèo 

72 Tạ Thị Thời 26/06/1954 
Nữ 

034154004616 Thôn Văn Lãng 
Nghèo 

73 Đặng Thị Vui 10/05/1959 
Nữ 

034159018252 Thôn Văn Lãng 
Nghèo 

74 Phạm Thị Mỳ 01/01/1966 
Nữ 

034166009195 Phương Cáp Nghèo 

75 
Nguyễn Thị 

Thu 
10/07/1961 

Nữ 
034161014335 An Để Nghèo 

76 Đặng Thị Thìn 27/02/1952 
Nữ 

034152011872 An Để 
Cận 

nghèo 

77 
Đào Thị 

Phương 
01/01/1955 

Nữ 
034155013045 An Để 

Cận 

nghèo 

78 Vũ Thị Hòa 07/10/1954 
Nữ 

034154012696 An Để 
Cận 

nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

79 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
10/03/1962 

Nữ 
034163005888 Đức Hiệp 

Cận 

nghèo 

80 Đỗ Thị Lan 05/08/1953 
Nữ 

034153003230 Đức Hiệp Nghèo 

81 Đỗ Thị Trâm 25/09/1951 

Nữ 

034151011631 Đức Hiệp 

Thoát 

cận 

nghèo 

82 Đỗ Thị Khánh 07/10/1959 
Nữ 

034159007330 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

83 Đào Thị Gái 20/01/1955 
Nữ 

034155017417 Hội 
Cận 

nghèo 

84 Trần Thị Gấm 01/01/1954 
Nữ 

034154015552 Hội 
Cận 

nghèo 

85 Phạm Thị Huệ 20/11/1960 
Nữ 

034160015039 Hội 
Cận 

nghèo 

86 
Hoàng Thị 

Thảo 
03/10/1959 

Nữ 
034159015456 Hội 

Cận 

nghèo 

87 Tạ Thị Thắm 14/06/1960 
Nữ 

034160026932 Văn Lãng 
Cận 

nghèo 

88 Lâm Thị Tình 28/10/1960 
Nữ 

034160009013 Văn Lãng 
Cận 

nghèo 

89 
Nguyễn Thị 

Lan 
25/09/1962 

Nữ 
034162003915 Trung 

Cận 

nghèo 

90 Hoàng Thị Bé 01/01/1955 
Nữ 

034155002630 Trung 
Cận 

nghèo 

91 Đinh Thị Ân 20/05/1953 
Nữ 

034153007612 Trung 
Cận 

nghèo 

92 
Nguyễn Thị 

Huệ 
01/01/1959 

Nữ 
034159003063 Trung 

Cận 

nghèo 

93 Nguyễn Thị Hin 09/10/1963 
Nữ 

034163000517 Lại Xá Nghèo 

94 
Nguyễn Thị 

Dung 
01/09/1962 

Nữ 
034162006201 Phù Lôi 

Cận 

nghèo 

95 Phạm Thị Mỳ 01/01/1966 
Nữ 

034166009195 Phương Cáp Nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

96 
Nguyễn Thị 

Thu 
10/07/1961 

Nữ 
034161014335 An Để Nghèo 

97 Đặng Thị Thìn 27/02/1952 
Nữ 

034152011872 An Để 
Cận 

nghèo 

98 
Đào Thị 

Phương 
01/01/1955 

Nữ 
034155013045 An Để 

Cận 

nghèo 

99 Vũ Thị Hòa 07/10/1954 
Nữ 

034154012696 An Để 
Cận 

nghèo 

100 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
10/03/1962 

Nữ 
034163005888 Đức Hiệp 

Cận 

nghèo 

101 Đỗ Thị Lan 05/08/1953 
Nữ 

034153003230 Đức Hiệp Nghèo 

102 Đỗ Thị Trâm 25/09/1951 

Nữ 

034151011631 Đức Hiệp 

Thoát 

cận 

nghèo 

103 Đỗ Thị Khánh 07/10/1959 
Nữ 

034159007330 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

104 Đào Thị Gái 20/01/1955 
Nữ 

034155017417 Hội 
Cận 

nghèo 

105 Trần Thị Gấm 01/01/1954 
Nữ 

034154015552 Hội 
Cận 

nghèo 

106 Phạm Thị Huệ 20/11/1960 
Nữ 

034160015039 Hội 
Cận 

nghèo 

107 Nguyễn Thị Hin 09/10/1963 
Nữ 

034159015456 Hội 
Cận 

nghèo 

108 
Nguyễn Thị 

Dung 
01/09/1962 

Nữ 
034160026932 Văn Lãng 

Cận 

nghèo 

109 Trần Thị Tuyết 25/09/1958 
Nữ 

034158005437 An Lợi 
Cận 

nghèo 

110 Trần Thị Tuyên 02/03/1955 
Nữ 

034155014750 An Lợi 
Cận 

nghèo 

111 Trần Thị Phi 24/04/1949 
Nữ 

034149008539 An Lợi 
Cận 

nghèo 

112 Đỗ Thị Chinh 14/06/1955 
Nữ 

034155012395 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 



TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 
CCCD Thôn 

Ghi 

chú 

113 Đỗ Thị Thắm 01/01/1962 
Nữ 

034162019788 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

114 Đỗ Thị Lan 10/08/1964 
Nữ 

034164003063 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

115 Đỗ Thị Chín 04/04/1957 
Nữ 

034157011150 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

116 Phạm Thị Là 29/10/1953 
Nữ 

034153003733 Phương Cáp 
Cận 

nghèo 

117 
Phạm Thị 

Thuận 
25/10/1958 

Nữ 
034158002702 Phương Cáp 

Cận 

nghèo 

118 
Nguyễn Thị 

Lan 
24/04/1955 

Nữ 
034155011399 Phương Cáp 

Cận 

nghèo 

119 Đặng Thị Quý 01/01/1962 
Nữ 

034162017358 An Để 
Cận 

nghèo 

120 Tạ Thị Mão 23/01/1964 
Nữ 

034164005006 Trung Nha 
Cận 

nghèo 

121 
Nguyễn Thị 

Bẩy 
13/02/1962 

Nữ 
034162017841 Trung Nha Nghèo  
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